

	
ĐỀ 1
	ĐỀ THI CUỐI KỲ II
Môn: Ngữ Văn 8
Sách: Chân trời sáng tạo
Năm học: 2024 - 2025
Thời gian: 90 phút



Câu 1 (3.0 điểm):
1. Xác định các câu nghi vấn và nêu chức năng của chúng trong các đoạn trích sau:
a) Một người nhịn ăn để tiền lại làm ma, bởi không muốn liên lụy đến hàng xóm, láng giềng… Con người đáng kính ấy bây giờ cũng theo gót Binh Tư để có ăn ư?
(Lão Hạc/Nam Cao)
b) Một hôm, cô tôi gọi tôi đến bên, cười hỏi:
- Hồng! Mày có muốn vào Thanh Hoá chơi với mẹ mày không?
(Những ngày thơ ấu/Nguyên Hồng)

2. Phân tích hiệu quả diễn đạt của trật tự các từ được in đậm trong đoạn văn sau:
	Cây tre Việt Nam! Cây tre xanh, nhũn nhặn, ngay thẳng, thủy chung, can đảm. Cây tre mang những đức tính của người hiền là tượng trưng cao quý của dân tộc Việt Nam.
(Cây tre Việt Nam/Thép Mới)

Câu 2 (2,0 điểm):
	Vì sao có thể nói đoạn trích “Nước Đại Việt ta” là sự tiếp nối và phát triển ý thức dân tộc ở bài thơ “Sông núi nước Nam” (đã học ở lớp 7)?

Câu 3 (5,0 điểm): 
Trò chơi điện tử đang trở thành trò chơi tiêu khiển hấp dẫn, nhất là đối với các bạn học sinh. Nhiều bạn vì mải chơi nên sức học ngày càng giảm sút và còn phạm những sai lầm khác. Hãy viết một bài văn nghị luận nêu suy nghĩ của em về hiện tượng đó.

--- Hết ---


HƯỚNG DẪN CHẤM  
MÔN: NGỮ VĂN 8
Câu 1 (3,0 điểm)
1) Câu nghi vấn:
-  “Con người đáng kính ấy bây giờ cũng theo gót Binh Tư để có ăn ư?” (0,5đ)
 Chức năng: bộc lộ cảm xúc. 							   (0,5 đ)
-  “Mày có muốn vào Thanh Hoá chơi với mẹ mày không?” 		   (0,5 đ)
 Chức năng: hỏi.									    (0,5 đ)
2) Hiệu quả diễn đạt của trật tự các từ in đậm sau:
Đúc kết được những phẩm chất đáng quý của cây tre theo trình tự miêu 
tả trong bài văn. 									   (1đ)
Câu 2 (2,0 điểm)
- Trong bài thơ “Sông núi nước Nam”, ý thức dân tộc được Lý Thường Kiệt xác định trên hai yếu tố: lãnh thổ và chủ quyền.			(1,0 đ)
 	- Đến  đoạn trích “Nước Đại Việt ta”, ba yếu tố nữa được bổ sung: văn hiến, phong tục tập quán, lịch sử. 						(1,0 đ)
* Học sinh có thể bổ sung thêm: Nguyễn Trãi đã ý thức được văn hiến, truyền thống lịch sử là yếu tố cơ bản nhất, là hạt nhân để xác định dân tộc. Điều mà kẻ xâm lược luôn tìm cách phủ định (văn hiến nước Nam) thì chính là thực tế, tồn tại với sức mạnh của chân lí khách quan.
Câu 3 (5,0 điểm):
* Yêu cầu về hình thức: (1đ)
            - Trình bày sạch đẹp, bố cục đủ 3 phần.
            - Chữ viết dễ đọc, không sai chính tả.
* Yêu cầu về nội dung:
 Mở bài:
- Khái quát về tác hại của trò chơi điện tử.
- Nêu vấn đề cần nghị luận.
Thân bài:
· Hiện trạng:
  	- Số lượng cửa hàng dịch vụ trò chơi điện tử nhiều và ngày càng gia tăng.
  	- Nó đã thu hút rất nhiều đối tượng, mọi lứa tuổi, đặc biệt là học sinh ở độ tuổi mới lớn, ưa thích khám phá cái mới.
  	- Nhiều bạn học sinh ngồi hàng giờ, hàng ngày trước màn hình máy tính, mê mẩn với những trò chơi trên máy mà sao nhãng học hành và còn phạm nhiều sai lầm khác nữa…
 	* Nguyên nhân:
- Trò chơi điện tử hiện nay đang thu hút mọi người bởi tính đa dạng và phong phú của nó.
- Đây là một thú vui tiêu khiển rẻ tiền, dễ chơi với những âm thanh, đồ họa rất sống động, bắt mắt, mới lạ, hợp với tính cách của giới trẻ.
- Do bản thân chưa có ý thức tự giác, còn mãi chơi; do gia đình, bố mẹ còn lỏng lẻo trong việc quản lí con cái…
* Tác hại:
- Đam mê trò chơi điện tử: tốn thời gian dễ khiến học sinh sao nhãng việc học tập, dẫn đến kết quả thấp kém, trốn học, bỏ học…
- Ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe con người: cận thị, đầu óc mệt mỏi…
- Chơi game nhiều, sống với thế giới ảo sẽ làm đầu óc mụ mẫm, ảo giác, thiếu vốn sống thực tế…
- Để có tiền chơi điện tử, người chơi có thể trở thành kẻ trộm cắp, cướp giật, thậm chí gây nhiều tội ác khác…
- Bị ảnh hưởng bởi những nội dung không lành mạnh hoặc bị bạn bè xấu rủ rê, lôi kéo dễ mắc vào các tệ nạn xã hội…
(Nêu một vài dẫn chứng cụ thể).
· Giải pháp khắc phục, lời khuyên:
Việc mải chơi điện tử rất nguy hại với lứa tuổi học sinh. Vì vậy:
        - Mỗi học sinh cần phải có ý thức tự giác, thực hiện qui định về thời gian, không ảnh hưởng đến học tập…
- Các bậc phụ huynh cần quản lí con em mình chặt chẽ.
- Nhà trường và các tổ chức xã hội cần tổ chức các sân chơi bổ ích và lành mạnh nhằm thu hút các em.
- Các cơ quan chức năng cần quản lí và kiểm soát chặt chẽ các dịch vụ điện tử, cần có hình thức xử phạt nghiêm đối với các đối tượng vi phạm…
(Học sinh có thể nêu những giải pháp hợp lý khác)
- Liên hệ thực tế, đưa ra lời khuyên thiết thực.
 Kết bài:
- Khái quát nhận định của cá nhân về vấn đề nghị luận.
- Hơn ai hết, bản thân mỗi bạn trẻ cần ý thức rõ ràng những mặt lợi, mặt hại của trò chơi điện tử để tự điều chỉnh mình, tự rèn luyện ý thức tự giác.
- Chỉ nên xem đây là thú tiêu khiển mang tính giải trí để không quá lạm dụng nó, phụ thuộc vào nó.
 	* Cách cho điểm:
- Mức tối đa (4-5 điểm): học sinh trình bày được các ý nêu trên, cách viết sáng tạo..
- Mức chưa tối đa (2-3 điểm): học sinh trình bày được tương đối đầy đủ các ý nêu trên, còn thiếu sót một số lỗi nhỏ.
- Mức không đạt (1-2 điểm): Không làm bài hoặc sai lạc cả về nội dung lẫn cách thức trình bày.
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Phần I- 6,5 điểm:

Cho câu thơ:  Nào đâu những đêm vàng bên bờ suối

1- Câu thơ trên nằm trong bài thơ nào? Ai là tác giả?
2- Chép 9 câu tiếp theo để hoàn thành đoạn thơ.
3- Trong đoạn thơ em vừa chép kiểu câu (phân theo mục đích nói) nào được sử dụng chủ yếu? Chúng được dùng trực tiếp hay gián tiếp? Nêu ngắn gọn hiệu quả của việc sử dụng kiểu câu ấy trong việc biểu đạt nội dung đoạn thơ.
4- "Than ôi! " là thành phần cảm thán hay câu cảm thân? Vì sao?
5- Viết đoạn văn 15 câu trình bày theo cách diễn dịch làm rõ ý của câu chủ đề sau “Đoạn thơ là bộ tranh tứ bình lộng lẫy hiện ra giữa nỗi nhớ tiếc khôn nguôi và tâm trạng uất hận của con hổ khi sa cơ, thất thế. ” Trong đoạn văn, em sử dụng một câu nghi vấn để bộc lộ cảm xúc (gạch chân câu nghi vân ấy)


Phần II- 3,5 điểm

Lý Công Uẩn là vị vua anh minh, tài đức, là người có công khai mở một triều đại chói lọi trong lịch sử Đại Việt. Trong "Chiếu dời đô", ông viết: “Huống gì thành Đại La, kinh đô cũ của Cao Vương: Ở vào nơi trung tâm trời đất; được cái thế rồng cuộn hổ ngồi. Đã đúng ngôi nam bắc đông tây; lại tiện hướng nhìn sông dựa núi. Địa thế rộng mà bằng, đất đai cao mà thoáng. Dân cư khỏi phải chịu cảnh khốn khổ ngập lụt, muôn vật cũng rất mực phong phú tốt tươi Xem khắp đất Việt ta, chỉ nơi này là thắng địa. Thật là chốn tụ hội trọng yếu của bốn phương đất nước; cũng là nơi kinh đô bậc nhất của đế vương muôn đời.”

1.Giải thích nghĩa của từ: thắng địa, trọng yếu.
2.Lịch sử hơn một ngàn năm qua đã chứng tỏ quyết định của Lý Công Uẩn là vô cùng đúng đắn và sáng suốt. Nếu phải viết một đoạn văn nghị luận phát triển luận điểm: ”Đại La là nơi thắng địa, xứng đáng là kinh đô bậc nhất của muôn đời” thì em sẽ sử dụng nhĩmg luận cứ nào?
3.Đại La xưa, Hà Nội nay đã được UNESCO trao tặng danh hiệu "Thành phố vì Hoà bình" vào năm 1999. Là học sinh Thủ đô, em suy nghĩ gì về vai trò, trách nhiệm của mình trong việc giữ gìn và phát huy danh hiệu đáng tự hào này? Hãy trình hãy suy nghĩ của em bằng một bài văn ngắn (khoảng một trang giấy thi).



Hướng dẫn chấm
Phần 1
Câu 1
· Bài thơ Nhớ Rừng 0,25 điểm
· Tác giả Thế Lữ 0,25 điểm
Câu 2
· Chép chính xác đoạn thơ 1,5 điểm
· Mỗi lỗi sai hoặc thiếu một câu từ 0,25 điểm
Câu 3
· Kiểu câu sử dụng chủ yếu là câu nghi vấn 0,25 điểm
· Cách dùng gián tiếp bộc lộ cảm xúc 0,25 điểm
· Hiệu quả: khắc họa thành công nỗi nhớ tiếc da diết đầy đau đớn về một quá khứ vàng son và sự bất lực của con hổ ở hiện tại 0,5 điểm
Câu 4
· Câu cảm thán 0,25 điểm
· Vì có kết thúc là dấu chấm cảm và có từ cảm thán 0,25 điểm
Câu 5
· Hình thức
· Đúng đoạn diễn dịch đủ độ dài theo yêu cầu mạch lạc đúng chính tả và ngữ pháp 0,5 điểm
· Có câu nghi vấn bộc lộ cảm xúc 0,5 điểm
Nội dung
· Vẻ đẹp thơ mộng và hùng vĩ của bốn bức tranh ở 4 thời điểm khác nhau 1.0 điểm
· Cuộc sống của con hổ trong từng cảnh khi thì lãng mạn, lúc thì trầm tư, khi thì là Đế Vương thanh thản, lúc lại là bạo chúa kiêu hùng, nhưng tất cả đã là dĩ vãng. Giờ đây con hổ Chỉ Còn Nỗi Nhớ Tiếc quá khứ 1.0 điểm

Phần 2
Câu 1
· Thắng địa: vùng đất có phong cảnh và địa thế đẹp 0,25 điểm
· Trọng yếu:hết sức quan trọng có tính chất cơ bản mẫu chốt 0,25 điểm
Câu 2
· Các luận cứ cần có để chứng tỏ ưu thế của Đại La
· Lịch sử: là kinh đô cũ của Cao Vương 0,5 điểm
· Vị trí địa lý: ở gần nơi trung tâm trời đất, có thế rồng cuộn hổ ngồi, đúng ngôi nam bắc đông tây, tiện hướng nhìn sông dựa núi, địa thế rộng mà bằng, đất đai cao mà thoáng ,dân cư không phải chịu cảnh ngập lụt, muôn vật phong phú tốt tươi 0,5 điểm
Câu 3
Hình thức
· Bài viết có bố cục hoàn chỉnh của một bài văn nghị luận 0,25 điểm
· Diễn đạt mạch lạc độ dài đúng yêu cầu 0,25 điểm
Nội dung
· Vẻ đẹp của Hà Nội: sự thân thiện, hiếu khách,thanh lịch, cổ kính… 0,5 điểm
· Vai trò trách nhiệm của học sinh : góp phần giữ vững, làm đẹp thêm danh hiệu đó bằng những việc làm thiết thực như học tập để có tri thức mai sau xây dựng Hà Nội, tuyên truyền để nhiều người hiểu và có trách nhiệm với danh hiệu này, giữ gìn môi trường sống cảnh quan Hà Nội, ứng xử thanh lịch văn minh với mọi người 1.0 điểm
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I. Phần trắc nghiệm (2 đ). Đọc kĩ đoạn trích sau và trả lời câu hỏi sau:
“Ngọc không mài, không thành đồ vật; người không học không biết rõ đạo”. Đạo là lẽ đối xử hàng ngày giữa mọi người. Kẻ đi học là học điều ấy [...] Phép dạy, nhất định theo Chu Tử. Lúc đầu học tiểu học để bồi lấy gốc. Tuần tự tiến lên học đến tứ thư, ngũ kinh, chư sử. Học rộng rồi tóm lược cho gọn, theo điều học mà làm. Họa may kẻ nhân tài mới lập được công, nhà nước nhờ thế mà vững yên. Đó mới thực là cái đạo ngày nay có quan hệ tới lòng người. Xin chớ bỏ qua.
Đạo học thành thì người tốt nhiều; người tốt nhiều thì triều đình ngay ngắn mà thiên hạ thịnh trị.
Đó là mấy điều, thành thật xin dâng. Chẳng quản lời nói vu vơ, cúi mong Hoàng thượng soi xét.
Kẻ hèn thần cung kính tấu trình.           
(Ngữ văn 8, tập hai)
Câu 1. Đoạn trích trên được trích từ văn bản nào?
	A. Chiếu dời đô.
	B. Nước Đại Việt ta.
	C. Hịch tướng sĩ.
	D. Bàn luận về phép học.


Câu 2. Tác giả đoạn trích trên là ai?
	A. Nguyễn Thiếp.
	B. Trần Quốc Tuấn
	C. Lí Công Uẩn.
	D. Nguyễn Trãi.


Câu 3. Phương thức biểu đạt chính của đoạn văn trên là gì?
	A. Tự sự.
	B. Biểu cảm.
	C. Nghị luận.
	D. Thuyết minh.


Câu 4. Câu: “Xin chớ bỏ qua” là kiểu câu gì?
	A. Câu nghi vấn.
	B. Câu cảm thán.
	C. Câu cầu khiến.
	D. Câu trần thuật.


Câu 5. Mục đích của hành động nói trong câu: “Kẻ hèn thần cung kính tấu trình” là:
	A. Để hứa hẹn.
	B. Để điều khiển.
	C. Để hỏi.
	D. Để trình bày.


Câu 6. Vai hội thoại trong lời xưng hô giữa “kẻ hèn thần” với “Hoàng thượng” thuộc quan hệ nào?
	A. Quan hệ ngang hàng.
	B. Quan hệ dưới trên.

	C. Quan hệ quen biết.
	D. Quan hệ thân tình.


Câu 7. Câu: “Ngọc không mài, không thành đồ vật; người không học, không biết rõ đạo” là câu phủ định. Đúng hay sai?
	A. Đúng.
	B. Sai.


Câu 8. Tác dụng của việc sắp xếp trật tự từ trong câu: “Học rộng rồi tóm lược cho gọn, theo điều học mà làm” là gì?
	A. Thể hiện thứ tự trước sau của các hoạt động.
	B. Liên kết với những câu khác.

	C. Nhấn mạnh hình ảnh, đặc điểm, sự việc.
	D. Đảm bảo sự hài hòa về ngữ âm.


II. Phần tự luận (8 đ).
Câu 1. (3 đ).
a) Chép chính xác bài thơ: “Tức cảnh Pác Bó” của Hồ Chí Minh? Nêu hoàn cảnh sáng tác của bài thơ?
b) Viết đoạn văn từ 5 đến 8 câu trình bày cảm nhận của em về từ “sang” trong câu thơ cuối bài?
Câu 2. (5 đ). Nhà thơ Tế Hanh đã viết về làng quê của ông với một tình yêu trong sáng, đằm thắm, thiết tha.
 Qua bài “Quê hương” của Tế Hanh, em hãy làm sáng tỏ nội dung trên.



	

	HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA HỌC KỲ 2
Môn: Ngữ văn - Lớp 8



Phần I. Trắc nghiệm: ( 2,0 điểm). Trả lời đúng mỗi câu được  0,25 điểm.

	Câu
	Mức tối đa
	Mức không đạt

	1
	D
	Có câu trả lời khác hoặc không trả lời

	2
	A
	Có câu trả lời khác hoặc không trả lời

	3
	C
	Có câu trả lời khác hoặc không trả lời

	4
	C
	Có câu trả lời khác hoặc không trả lời

	5
	D
	Có câu trả lời khác hoặc không trả lời

	6
	B
	Có câu trả lời khác hoặc không trả lời

	7
	A
	Có câu trả lời khác hoặc không trả lời

	8
	A
	Có câu trả lời khác hoặc không trả lời



Phần II. Tự luận. ( 8 điểm).
Câu 1. (3 điểm). 
a)
 - Học sinh chép đúng bài thơ “ Tức cảnh Pác Bó” của Hồ Chí Minh. ( 0,75 đ )
 - Học sinh nêu được hoàn cảnh sáng tác của bài thơ: ( 0,75 đ ).
     Sau ba mươi năm bôn ba hoạt động cách mạng ở nước ngoài, Bác Hồ về nước trực tiếp lãnh đạo phong trào cách mạng trong nước. Bác sống và làm việc tại hang Pác Bó ( thuộc huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng) trong hoàn cảnh bí mật, thiếu thốn,, vô cùng nguy hiểm và gian khổ. Bài thơ được Bác viết vào tháng 2 năm 1941.
b)
     Về hình thức: Học sinh viết đúng đoạn văn. 
     Về nội dung: Cần đảm bảo các ý sau:
 + Từ “ sang” có nghĩa là sang trọng, giàu có. ( 0,25đ )
 + Từ “ sang” trong bài thơ: ( 1,25đ )
- Đó là sự giàu có về mặt tinh thần trong cuộc đời làm cách mạng của Bác, Người lấy lý tưởng cứu nước làm lẽ sống.
- Đó là sự sang trọng, giàu có của một tâm hồn luôn tìm thấy sự hòa hợp, tự tin, thư thái cùng với thiên nhiên, đất nước.
- Đó là sự sang trọng, giàu có của một người chiến sĩ cách mạng vượt lên mọi gian khổ, khắc nghiệt.
-> Qua đó thể hiện một lối sống, một quan niệm nhân sinh tuyệt đẹp , một tinh thần lạc quan, tin tưởng vào sự nghiệp cách mạng của Bác.

Câu 2. (5 điểm). 
1. Yêu cầu về kĩ năng: 
Học sinh hiểu đúng yêu cầu của bài nghị luận văn học. Có bố cục ba phần: mở bài, thân bài, kết bài đầy đủ; luận điểm rõ ràng, lập luận chặt chẽ, dẫn chứng chính xác. Không mắc các lỗi chính tả, dùng từ, ngữ pháp.
2. Yêu cầu về nội dung:
 Học sinh có thể trình bày theo các cách khác nhau trên cơ sở nắm chắc tác phẩm, không suy diễn tùy tiện. Cụ thể cần đạt các ý cơ bản sau:
A. Mở bài: 
Dẫn dắt vấn đề và nêu được vấn đề nghị luận.
     B. Thân bài: 
 	1. Tình yêu trong sáng, đằm thắm, thiết tha mà Tế Hanh viết về làng quê mình đó chính là tình yêu, nỗi nhớ quê hương. Bài thơ ra đời trong dòng cảm xúc nhớ thương da diết của nhà thơ khi ông đang học xa nhà. Sự xa cách đó làm cho tình yêu quê càng tha thiết, cháy bỏng hơn.
 	2.Chứng minh: Tình yêu quê hương của nhà thơ: 
a) Tình yêu quê hương được biểu hiện qua nỗi nhớ về làng chài ven biển.
	“ Làng tôi ở....ngày sông”.
- Tác giả cho người đọc thấy vị trí, nghề nghiệp của làng quê: làng chài bốn bề sông nước.
-> Giọng điệu tâm tình, cách giới thiệu giản dị nhưng rất tự hào về quê hương của nhà thơ.
b) Nỗi nhớ về cảnh làng chài ra khơi đánh cá:
	“ Khi trời trong, gió nhẹ, sớm mai hồng
	                              ... 
    Rướn thân trắng bao la thâu góp gió”
- Không gian, thời gian: Sáng đẹp trời “ trời trong, gió nhẹ...
- Con người  khỏe mạnh “ dân trai tráng...”
-> Giọng thơ nhẹ nhàng thể hiện khung cảnh, niềm vui đầy hứa hẹn của làng chài khi ra khơi.
- Hình ảnh con thuyền, mài chèo đầy ấn tượng: như con tuấn mã, phăng mái chèo...
-> Phép so sánh, ẩn dụ diễn tả khí thế hăng hái của con người trong chuyến ra khơi.
- Hình ảnh cánh buồm đậm chất thơ: giương to như mảnh hồn làng...rướn thân trắng..
 -> Nghệ thuật so sánh, ẩn dụ, nhân hóa nhà thơ đã gợi ra hình bóng, sức sống của quê hương.
=> Cảnh ra khơi chứa đựng một tình yêu sâu nặng của người con về miền quê chài lưới thân thương.
c) Nhà thơ không quên cảnh bà con làng chài đón thuyền cá trên bến đỗ đông vui:
	“ Ngày hôm sau ồn ào trên bến đỗ
			...
	  Nghe chất muối thấm dần trong thớ vỏ”
- Hình ảnh bến đỗ đông vui ồn ào, tấp nập... gợi đến niềm vui sướng tràn ngập lòng người khi họ đón cá đầy ghe, tươi ngon. 
- Lời cảm tạ đất trời của người dân chài biểu lộ tấm lòng hồn hậu của ngư dân.
- Dân chài lưới càng đẹp hơn, khỏe hơn khi đưa những thuyền cá đầy về bến: làn da ngăm rám nắng, thân hình nồng thở vị xa xăm.
-> Cách tả thực kết hợp yếu tố lãng mạn đã tô đậm vẻ đẹp cường tráng cũng như nhịp sống lao động hăng say, dũng cảm của những dân chài yêu biển.
- Chiếc thuyền khi trở về được nhân hóa: im bến mỏi...nằm... càng làm rõ hơn hình ảnh đẹp, đậm chất biển, mang nét đặc sắc của quê hương nhà thơ. 
=> Bến đỗ đông vui thực sự đã trở  thành mảnh tâm hồn của nhà thơ.
d) Cảm xúc bồi hồi, thương nhớ hình bóng quê hương của nhà thơ:
	“ Nay xa cách...cái mùi nồng mặn quá”
- Nghệ thuật điệp từ, liệt kê đã khắc sâu tình yêu, nỗi nhớ quê hương da diết của Tế Hanh.
3. Bài thơ đã cho ta thấy tình yêu quê hương trong sáng, đằm thắm, thiết tha của Tế Hanh khi ông viết về làng quê mình qua những vần thơ trữ tình giàu yếu tố nghệ thuật.
C. Kết bài: 
      - Khái quát vấn đề.
      - Bộc lộ cảm xúc bản thân.
3. Cách cho điểm:
	Điểm 4,5 -5: Đáp ứng được những yêu cầu trên. Văn viết có cảm xúc. Có thể mắc một vài sai sót nhỏ.
	Điểm 3- 4: Cơ bản đáp ứng được những yêu cầu trên, diễn đạt tương đối tốt. Có thể mắc một vài sai sót nhỏ.
	Điểm 2: Đáp ứng được ½ yêu cầu nêu trên, diễn đạt chưa thật tốt nhưng rõ ràng, dễ hiểu.
	Điểm 1: Chưa nắm được yêu cầu của đề bài, phân tích còn chung chung. Bố cục lộn xộn, mắc nhiều lỗi diễn đạt, dùng từ, chính tả, ngữ pháp.
	Điểm 0: Không hiểu yêu cầu của đề, sai lạc cả về nội dung và phương pháp hoặc không làm.
* Lưu ý: Trên đây là một số gợi ý chung mang tính định hướng. Các giám khảo chấm cần linh hoạt. Cần chú ý khuyến khích những bài viết hiểu đề, có chất văn, diễn đạt tốt.
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	ĐỀ THI CUỐI KỲ II
Môn: Ngữ Văn 8
Sách: Chân trời sáng tạo
Năm học: 2024 - 2025
Thời gian: 90 phút



I. VĂN – TIẾNG VIỆT: (4 điểm)
Đọc đoạn văn sau và trả lời các câu hỏi bên dưới:
“Ta thường tới bữa quên ăn, nửa đêm vỗ gối; ruột đau như cắt, nước mắt đầm đìa; chỉ căm tức chưa xả thịt lột da, nuốt gan uống máu quân thù. Dẫu cho trăm thân này phơi ngoài nội cỏ, nghìn xác này gói trong da ngựa, ta cũng vui lòng."    
(Ngữ văn 8 – Tập hai)
Câu 1:(1 điểm) Em hãy cho biết đoạn văn trên được trích từ tác phẩm nào, tác giả là ai?
Câu 2:(1 điểm) Nội dung của đoạn văn trên là gì?
Câu 3:(2 điểm) Trong đoạn văn trên, theo em có thể thay từ “quên” bằng từ “không”, từ “chưa” bằng từ “chẳng” được không? Vì sao? 
II. LÀM VĂN:  (6 điểm)             
Trò chơi điện tử đang trở thành trò chơi tiêu khiển hấp dẫn, nhất là đối với các bạn học sinh. Nhiều bạn vì mãi chơi nên sức học ngày càng giảm sút và còn phạm những sai lầm khác. Hãy viết một bài văn nghị luận nêu suy nghĩ của em về hiện tượng đó.




ĐÁP ÁN
I
Câu 1:- Đoạn văn được trích từ:
        + Tác phẩm: Hịch tướng sĩ
        + Tác giả: Trần Quốc Tuấn
Câu 2:
- Nội dung đoạn văn: Lòng yêu nước căm thù giặc sâu sắc của Trần Quốc Tuấn: đau xót trước cảnh tình của đất nước; uất ức, căm tức khi chưa trả được thù; sẵn sàng hy sinh để rửa mối nhục cho đất nước.
 Câu 3:
- Không thể thay “quên” bằng “không”, “chưa” bằng “chẳng” được.
- Vì: Thay thế sẽ làm thay đổi ý nghĩa của câu, không phù hợp với nội dung ý nghĩa của văn bản.
- “Quên” ở đây có nghĩa là không nghĩ đến, không để tâm đến, dùng từ này thể hiện đúng ý của người viết: căm thù giặc đến mức không để tâm đến việc ăn uống. “Quên” không phải là từ phủ định.
- “Chưa”: biểu thị ý phủ định đối với điều mà cho đến một thời điểm nào đó không có, nhưng sau thời điểm đó có thể có. Còn “chẳng” cũng biểu thị ý phủ định nhưng không có hàm ý là về sau có thể có. Dùng từ “chưa” thể hiện được đúng ý của Trần Quốc Tuấn: chưa thể làm, chưa thể xả thịt lột da quân thù.
IILàm văn 
* Yêu cầu về hình thức:
            - Trình bày sạch đẹp, bố cục đủ 3 phần.
            - Chữ viết dễ đọc, không sai chính tả.
* Yêu cầu về nội dung:
 Mở bài:
- Khái quát về tác hại của trò chơi điện tử.
- Nêu vấn đề cần nghị luận.
Thân bài:
· Hiện trạng:
  - Số lượng cửa hàng dịch vụ trò chơi điện tử nhiều và ngày càng gia tăng.
  - Nó đã thu hút rất nhiều đối tượng, mọi lứa tuổi, đặc biệt là học sinh ở độ tuổi mới lớn, ưa thích khám phá cái mới.
  - Nhiều bạn học sinh ngồi hàng giờ, hàng ngày trước màn hình máy tính, mê mẩn với những trò chơi trên máy mà sao nhãng học hành và còn phạm nhiều sai lầm khác nữa…
 * Nguyên nhân:
- Trò chơi điện tử hiện nay đang thu hút mọi người bởi tính đa dạng và phong phú của nó.
- Đây là một thú vui tiêu khiển rẻ tiền, dễ chơi với những âm thanh, đồ họa rất sống động, bắt mắt, mới lạ, hợp với tính cách của giới trẻ.
- Do bản thân chưa có ý thức tự giác, còn mãi chơi; do gia đình, bố mẹ còn lỏng lẻo trong việc quản lí con cái…
* Tác hại:
- Đam mê trò chơi điện tử: tốn thời gian dễ khiến học sinh sao nhãng việc học tập, dẫn đến kết quả thấp kém, trốn học, bỏ học…
- Ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe con người: cận thị, đầu óc mệt mỏi…
- Chơi game nhiều, sống với thế giới ảo sẽ làm đầu óc mụ mẫm, ảo giác, thiếu vốn sống thực tế…
- Để có tiền chơi điện tử, người chơi có thể trở thành kẻ trộm cắp, cướp giật, thậm chí gây nhiều tội ác khác…
- Bị ảnh hưởng bởi những nội dung không lành mạnh hoặc bị bạn bè xấu rủ rê, lôi kéo dễ mắc vào các tệ nạn xã hội…
(Nêu một vài dẫn chứng cụ thể).
· Giải pháp khắc phục, lời khuyên:
  Việc mải chơi điện tử rất nguy hại với lứa tuổi học sinh. Vì vậy:
- Mỗi học sinh cần phải có ý thức tự giác, thực hiện qui định về thời gian, không ảnh hưởng đến học tập…
- Các bậc phụ huynh cần quản lí con em mình chặt chẽ.
- Nhà trường và các tổ chức xã hội cần tổ chức các sân chơi bổ ích và lành mạnh nhằm thu hút các em.
- Các cơ quan chức năng cần quản lí và kiểm soát chặt chẽ các dịch vụ điện tử, cần có hình thức xử phạt nghiêm đối với các đối tượng vi phạm…
(Học sinh có thể nêu những giải pháp hợp lý khác)
- Liên hệ thực tế, đưa ra lời khuyên thiết thực.
 Kết bài:
- Khái quát nhận định của cá nhân về vấn đề nghị luận.
- Hơn ai hết, bản thân mỗi bạn trẻ cần ý thức rõ ràng những mặt lợi, mặt hại của trò chơi điện tử để tự điều chỉnh mình, tự rèn luyện ý thức tự giác.
- Chỉ nên xem đây là thú tiêu khiển mang tính giải trí để không quá lạm dụng nó, phụ thuộc vào nó.

                                               	Trang 17

